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PHẦN I 
TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  

* Tổng số tiết: 45 (Lý thuyết: 35;     Thảo luận: 10;      Thực tế môn học: 0 )
* Khoa giảng dạy: Lịch sử Đảng
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học (không quá 150 từ)
- Vai trò, vị trí môn học, quan hệ với các môn học khác trong chương trình đào tạo:
+ Môn học nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển những nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại. Những yếu tố cơ bản, quyết định đến sự hình thành và phát triển.
+ Môn học nghiên cứu về đặc điểm, tính phổ biến và tính đặc thù của các nền văn minh. Những thành tựu, đóng góp nổi bật và vị trí của các nền văn minh tiêu biểu với lịch sử nhân loại.

+ Môn học giúp học viên rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào hoạt động thực tiễn.

+ Môn học góp phần cùng với các môn học khác trong chương trình củng cố tư tưởng, quan điểm, lập trường, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của học viên. 

- Nội dung môn học (số lượng bài giảng/chương): Môn Lịch sử văn minh thế giới gồm 08 bài giảng:
Bài 1: Văn minh Bắc Phi và Tây Á cổ đại.

Bài 2: Văn minh Ấn Độ cổ trung đại.
Bài 3: Văn minh Trung Quốc cổ trung đại.
Bài 4: Văn minh khu vực Đông Nam Á cổ trung đại.
Bài 5: Văn minh Hi Lạp và La Mã cổ đại.
Bài 6: Văn minh Tây Âu thời kỳ trung đại.
Bài 7: Văn minh công nghiệp.
Bài 8: Văn minh thế giới thế kỷ XX.
3. Mục tiêu môn học: 
3.1. Về kiến thức:
+ Những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển những nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại. Những yếu tố cơ bản, quyết định đến sự hình thành và phát triển của các nền văn minh.

+ Những kiến thức về đặc điểm, tính phổ biến và tính đặc thù của các nền văn minh. Những thành tựu, đóng góp nổi bật và vị trí của các nền văn minh tiêu biểu với lịch sử nhân loại.

3.2. Về kỹ năng:
+ Kỹ năng phân tích, đánh giá về sự hình thành, phát triển, những yếu tố tác động đến sự hình thành, phát triển và thành tựu, vai trò của các nền văn minh tiêu biểu của nhân loại.

+ Tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức về văn hóa, văn minh nhân loại vào hoạt động thực tiễn.

3.3. Về tư tưởng/thái độ: 

+ Nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những nền văn minh tiêu biểu của nhân loại. 

+ Có ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy các di sản văn minh thế giới, vận dụng các thành tựu văn minh nhân loại vào thực tiễn công tác.
PHẦN II
CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

I. BÀI 1:

1. Tên bài giảng: VĂN MINH BẮC PHI VÀ TÂY Á CỔ ĐẠI. 

2. Số tiết lên lớp: 04 tiết.
3. Mục tiêu: 
- Về kiến thức: Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của nền văn minh Bắc Phi và Tây Á thông qua nghiên cứu các nền văn minh tiêu biểu: Ai Cập, Lưỡng Hà, Arập. Những tác động của nền văn minh Bắc Phi và Tây Á đến nền văn minh thế giới và ảnh hưởng đến hiện nay.
- Về kỹ năng: Học viên có khả năng thuyết trình về những thành tựu lịch sử văn minh ở khu vực Bắc Phi và Tây Á; có khả năng làm việc theo nhóm; có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào hoạt động thực tiễn.
- Về thái độ/tư tưởng: Giúp cho người học có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh khu vực Bắc Phi và Tây Á cổ đại.  

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Phân tích được quá trình hình thành và phát triển của nền văn minh Bắc Phi và Tây Á, thông qua nghiên cứu các nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Arập. Phân tích được những tác động của nền văn minh Bắc Phi và Tây Á đến nền văn minh thế giới và ảnh hưởng đến hiện nay.
	- Phân tích được quá trình hình thành và phát triển của nền văn minh Bắc Phi và Tây Á, thông qua các nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Arập. Phân tích được những tác động của nền văn minh Bắc Phi và Tây Á đến nền văn minh thế giới và ảnh hưởng đến hiện nay. 
	Sử dụng 1 trong các hình thức:

- Thi viết

- Viết bài thu hoạch.



	- Về kỹ năng: Học viên có khả năng thuyết trình về những thành tựu lịch sử văn minh ở khu vực Bắc Phi và Tây Á; có khả năng làm việc theo nhóm; có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào hoạt động thực tiễn.
	
	

	- Về thái độ/tư tưởng: Hình thành nên ở người học có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh khu vực Bắc Phi và Tây Á.  
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Học viện Chính trị khu vực I - TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ biên): Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới (dành cho Chương trình Đại học Chính trị), Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, 2018, tr.11-tr.38.
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên: Những nền văn minh rực rỡ cổ xưa, Nxb.Quân đội Nhân dân, Tập 1: Văn minh Ai Cập, Tây Á và Ấn Độ, Hà Nội, 1993. 

2. Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb.Giáo dục, 1997.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 

	STT
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi trước và sau giờ lên lớp

	1
	
	
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

1. Đồng chí hãy phân tích cơ sở hình thành nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Arập cổ đại?

2. Đồng chí hãy phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Arập?
3. Theo đồng chí, ảnh hưởng của các nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Arập đến sự phát triển của các nền văn hóa, văn minh nhân loại?

	2
	Câu hỏi 1: Quá trình hình thành và phát triển các nền văn minh tiêu biểu của Bắc Phi và Tây Á? 


	I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NỀN VĂN MINH TIÊU BIỂU CỦA BẮC PHI VÀ TÂY Á 

1.1. Văn minh Ai Cập cổ đại
1.1.1. Cơ sở hình thành 

- Vị trí địa lý: Phía Tây giáp với sa mạc Xahara rộng lớn, khô cằn; phía Đông giáp với Biển Đỏ; phía Bắc giáp với Địa Trung Hải; phía Nam giáp với vùng rừng núi Nubi. 

- Về địa hình: Ai Cập cổ đại được chia thành hai khu vực lớn: Thượng Ai Cập ở phía Nam và Hạ Ai Cập ở phía Bắc. 

- Về dân cư: Ai Cập thời cổ đại là người Libi, người da đen đến từ châu Phi. Ngày nay, cư dân chủ yếu của Ai Cập là người Arập.

- Về tài nguyên thiên nhiên: Đá là nguồn tài nguyên thiên nhiên nhiều nhất và quan trọng nhất của Ai Cập như: đá vôi, đá bazan, đá hoa cương, đá mã não.... Bên cạnh đó, Ai Cập còn có các loại cây paryrút, là nguyên liệu làm giấy được sử dụng rộng rãi. Gỗ cũng là nguyên liệu quan trọng của Ai Cập. Các loại gỗ thông dụng gồm: gỗ cọ, gỗ sung, gỗ kim hợp hoan (acacia)...

1.1.2. Sơ lược lịch sử Ai Cập cổ đại: 

1.1.2.1. Thời kỳ Tảo Vương quốc (khoảng năm 3200 - 3000 TCN)

- Trải qua 2 vương triều: Vương triều I và vương triều II. 

- Hoạt động kinh tế chính: Trồng trọt và chăn nuôi; công cụ lao động được chế tác bằng đồng và đá. 

- Nền văn hóa: sự hình thành của hệ thống văn tự chứa đựng những tri thức sơ khai của người Ai Cập cổ đại. 

- Về chính trị: Nền quân chủ chuyên chế từng bước được thiết lập, các ông vua có quyền hành rất lớn và được gọi là Pharaông (Pharaon). 

1.1.2.2. Thời kỳ Cổ vương quốc (khoảng năm 3000 - 2300 TCN)

- Trải qua 8 vương triều (từ vương triều III đến vương triều X). Đây là thời kỳ Ai Cập có bước phát triển khá toàn diện. 

- Về kinh tế: Công cụ sản xuất chủ yếu là cày gỗ, có sử dụng sức kéo của gia súc, những chiếc liềm bằng đồng được tra vào cán gỗ để cắt lúa... Nhiều công trình thủy lợi được xây dựng để phục vụ sản xuất.

- Về chính trị: Mô hình nhà nước quân chủ chuyên chế đã phát triển khá điển hình, trong đó quyền lực của Pharaông là tối cao cả về kinh tế, chính trị và tôn giáo.
1.1.2.3. Thời kỳ Trung vương quốc (khoảng năm 2300 - 1570 TCN)

- Từ vương triều XI đến vương triều XVII, Ai Cập cổ đại mới được tái thống nhất và tạo ra sự hưng thịnh toàn diện trong lịch sử cổ đại Ai Cập. 

- Về kinh tế: Công cụ sản xuất được chế tác bằng đồng thau. Ngành kinh tế nông nghiệp phát triển. Ai Cập cổ đại đã sớm kết nối sự giao lưu hàng hóa với Xyri, Phênixi, Palextin, Babylon và vùng biển Egiê...

- Về xã hội: Sự phân hóa giàu nghèo, mâu thuẫn xã hội ngày càng gia tăng. Nhiều cuộc đấu tranh của nô lệ và dân nghèo đã xảy ra. 

 1.1.2.4. Thời kỳ Tân vương quốc (khoảng năm 1570 - 1085 TCN)

- Cuộc đấu tranh chống ngoại bang (người Híchxốt) dưới sự chỉ huy của Ácmốt giành thắng lợi, thành lập triều Ácmốt (khoảng 1570 - 1546 TCN). Thời kỳ này bao gồm 3 vương triều, từ vương triều XVIII đến vương triều XX. 

- Về kinh tế: nông nghiệp, thủ công nghiệp, ngoại thương. Kinh tế phát triển khiến nhu cầu về nhân lực (nô lệ) và nguyên liệu phục vụ sản xuất gia tăng. Đây là lý do cơ bản thúc đẩy các vương triều Ácmốt tiến hành chiến tranh xâm lược với các vùng Xyri, Palextin, Libi, Nubi và Babylon. Lãnh thổ Ai Cập được mở rộng, Ai Cập trở thành đế chế mạnh nhất vùng Bắc Phi và Tây Á. 

- Về xã hội: Tầng lớp quý tộc và tăng lữ ngày càng gia tăng về số lượng và thế lực. 

1.1.2.5. Thời kỳ Hậu vương quốc (khoảng năm 1085 - 30 TCN)

- Bao gồm 11 vương triều (từ vương triều XXI đến vương triều XXXI). 

- Đặc điểm nổi bật là sự lớn mạnh của các thế lực cát cứ địa phương, làm suy yếu quyền lực của chính quyền trung ương và các Pharaông. 
1.2. Văn minh Lưỡng Hà

1.2.1. Cơ sở hình thành

- Lãnh thổ Lưỡng Hà được chia làm 3 miền: Bắc, Trung và Nam. 
- Văn minh Lưỡng Hà được hình thành ở khu vực giữa hai con sông lớn là Tigris (Ti-grơ) và Euphrates (Ơ-phơ-rát); có địa hình tương đối bằng phẳng.  

- Trải qua hàng ngàn năm, qua quá trình lao động, chinh phục thiên nhiên, bảo vệ lãnh thổ, họ đã hòa hợp thành một cộng đồng cư dân đông đúc và xây dựng quốc gia hùng mạnh nhất ở Tây Á và tạo nên những giá trị của nền văn minh Lưỡng Hà.
1.2.2. Sơ lược lịch sử Lưỡng Hà cổ đại:

1.2.2.1. Các quốc gia đầu tiên: Sume và Áccát

- Người Sume vốn là tộc người di cư đến Lưỡng Hà ở thời điểm chuyển từ thời đại đồ đá sang đồ kim loại. Họ hình thành các thành bang đầu tiên.
- Tại miền Trung Lưỡng Hà cổ đại có sự lớn mạnh của quốc gia Áccát (tộc người Xêmít). Năm 2334 TCN, người Áccát thống nhất nhiều thành bang ở Lưỡng Hà và xây dựng đế quốc Áccát.
- Khoảng năm 2154 TCN, đế quốc Áccát suy yếu và bị người Guti chinh phục và thống trị. 

1.2.2.2. Thời cổ Babylon (1894 - 1595 TCN)

- Từ cuối thiên niên kỷ III đến đầu thiên niên kỷ II TCN, nhiều bộ lạc của người Amôrít từ phía Tây xâm nhập những vùng đất đai rộng lớn ở Áccát. 

 - Dưới thời vua Hammurabi (1792 - 1750 TCN), vương quốc Babylon cổ phát triển mạnh: kinh tế phát triển, lãnh thổ mở rộng, thành phố Babylon trở thành trung tâm công thương nghiệp lớn ở Tây Á. 

- Đến năm 1750 TCN, người Cátxít (Kassites) tiến hành xâm lược Lưỡng Hà, vương quốc Babylon bị phân chia thành nhiều vương quốc nhỏ. 
1.2.2.3. Thời Tân Babylon (626 - 538 TCN)

- Năm 626, tộc người Átxiri hoàn thành xâm lấn và thiết lập nền thống trị tại Lưỡng Hà, chấm dứt sự tồn tại của vương quốc Cátxít, mở ra thời kỳ Tân Babylon. 

- Thời kỳ Tân Babylon, Lưỡng Hà phát triển thành đế quốc hùng mạnh ở khu vực Tây Á.

- Năm 538 TCN, Ba Tư đánh chiếm kinh thành Babylon rồi sáp nhập Tân Babylon vào đế quốc Ba Tư.

1.3. Văn minh Arập

1.3.1. Cơ sở hình thành:

- Bán đảo Arập nằm ở Tây Nam châu Á, là bán đảo lớn nhất thế giới.

- Bán đảo Arập chia thành 3 phần: phần lòng bán đảo (hầu hết là sa mạc); phần đất mang hình lưỡi liềm ở phía Bắc (nằm dọc theo bờ Địa Trung Hải từ Palextin đến Libăng, Xyri, vòng tới khu vực Lưỡng Hà); phần sa mạc Sinai.

- Bán đảo Arập sớm trở thành nơi gặp gỡ của những con đường thương mại: con đường tơ lụa đi qua phía Bắc bán đảo; con đường hương liệu từ Ấn Độ, Mã Lai đi vịnh Ba Tư, qua bán đảo Arập rồi sang châu Âu... 
- Vào đầu thế kỷ VII, bán đảo Arập đã hình thành nhà nước và quốc gia thống nhất. 

1.3.2. Khái quát lịch sử Arập thời cổ đại:

1.3.2.1. Sự ra đời của nhà nước Arập:

- Trước thế kỷ VII, bán đảo Ả Rập tồn tại nhiều bộ lạc, chưa có một nhà nước thống nhất.
- Năm 610, Môhamét (570 - 632) sáng lập và truyền bá đạo Hồi. Đến năm 630, Môhamét chiếm được Mécca, nhiều bộ lạc Arập lần lượt gia nhập cộng đồng Hồi giáo. Đến năm 632, bán đảo Arập cơ bản thống nhất dưới quyền của cộng đồng Hồi giáo. 
1.3.2.2. Sự hình thành và diệt vong của đế quốc Arập:

- Nhà nước Arập thực hiện chính sách đẩy mạnh chiến tranh nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng. Đến giữa thế kỷ VII, đế quốc Arập hình thành, có lãnh thổ trải dài cả 3 châu lục: Á, Âu và Phi.

- Đế quốc Arập đạt được sự phát triển phồn vinh nhất ở thời kỳ vương triều Abát (750 - 1258).

- Vào nửa sau của thế kỷ IX, tại Ai Cập, Xyri và Iran xuất hiện sự lớn mạnh của nhiều tiểu vương triều và tầng lớp quý tộc địa phương, hàng loạt các vùng đất tuyên bố độc lập.
	Câu hỏi trong giờ lên lớp do giảng viên xây dựng và thể hiện trong Kế hoạch bài giảng.
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	Câu hỏi 2: Những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Bắc Phi và Tây Á?
	II. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA NỀN VĂN MINH BẮC PHI VÀ TÂY Á 

2.1. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Ai Cập
2.2.1. Về chữ viết, văn học

- Chữ viết xuất hiện từ thời Tảo vương quốc (3200 - 3000 TCN). Nhưng những mô phỏng về chữ viết đầu tiên xuất hiện trong các điêu khắc nghệ thuật, đồ gốm và trên những tấm đất sét trong các ngôi mộ cổ đã khắc những biểu tượng giống với chữ tượng hình của người Ai Cập có niên đại khoảng 4000 năm TCN. 
- Văn học khá phong phú gồm tục ngữ, thơ ca trữ tình, truyện thần thoại...

2.1.2. Tôn giáo

- Người Ai Cập cổ đại theo đa thần giáo: thờ các thần tự nhiên, linh hồn của người chết, thần đá, thần lửa, thần cây, các thần động vật... 

- Người Ai Cập cổ đại cũng có niềm tin vào sự bất tử của linh hồn. 2.1.3. Kiến trúc và điêu khắc
- Người Ai Cập cổ đại thường dùng các vật liệu như: đá, gỗ, đất gạch để xây dựng các công trình kiến trúc. Hầu hết các công trình này đều có đặc điểm chung là: quy mô lớn, đồ sộ, với cách bố trí rất tôn nghiêm, nặng nề, huyền bí. Nổi bật nhất là các kim tự tháp hùng vĩ, vĩnh cửu. 

- Năm 332 TCN, triều đại Ptôlêmê - triều đại Người Hy Lạp thống trị Ai Cập đã xây dựng thành phố hải cảng Alếchxanđria. 
- Ngoài điêu khắc và hội họa, người Ai Cập cổ đại còn biết sử dụng nguyên liệu như: vàng, bạc, đồng, gỗ, thủy tinh, ngà voi... để chế tạo đồ mỹ nghệ.

2.1.4. Khoa học tự nhiên

- Về thiên văn học, người Ai Cập cổ đã vẽ được bản đồ sao, xác định 12 cung hoàng đạo và các hành tinh như: sao Thuỷ, sao Kim, sao Hoả, sao Mộc, sao Thổ. 
- Về toán học, người Ai Cập cổ dùng hệ đếm cơ số 10 và rất thành thạo các phép tính cộng - trừ. Về hình học, đã tính được diện tích của các hình học đơn giản: hình tam giác, diện tích hình cầu, tính thể tích hình đáy vuông...

- Về y học, được hình thành sớm ở Ai Cập. 
2.2. Những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Lưỡng Hà

2.2.1. Chữ viết, văn học:

- Từ cuối thiên niên kỉ IV -  đầu thiên niên kỉ III TCN, người Xume đã sáng tạo ra chữ tượng hình. 
- Văn học Lưỡng Hà thời cổ đại gồm hai thể loại chính là: văn học dân gian và sử thi (anh hùng ca). 
2.2.2. Tôn giáo

- Người Lưỡng Hà sùng bái chủ yếu các hiện tượng tự nhiên có liên quan trực tiếp tới những hoạt động kinh tế nông nghiệp và cuộc sống.

- Thời kỳ đầu người Lưỡng Hà cổ theo đa thần giáo, mỗi nơi có một vị thần riêng. Họ thờ các lực lượng tự nhiên như thần Trời (Anu), thần Mặt Trời (Samat), thần Đất (Enlin), thần Biển (Ea), thần Ái T́nh (Istaro). 
- Quan niệm về tồn tại một cuộc sống ở thế giới bên kia rất phổ biến dưới thời Xume - Áccát, đến thời Babilon càng trở nên thịnh hành hơn. 
2.2.3. Nhà nước và pháp luật

- Nhà nước ban đầu của người Xume được tổ chức theo chế độ quân chủ chuyên chế. Vua (Patêsi) là người đứng đầu, nắm tất cả các quyền điều hành nhà nước với một tổ chức bộ máy tương đối hoàn thiện.

- Vào khoảng năm 2050 TCN, vua xứ Ua thuộc vương triều III đã ban hành bộ luật Ua - Nammu. 
2.2.4. Nghệ thuật, kiến trúc

- Kiến trúc Lưỡng Hà cổ đại đạt được những thành tựu rực rỡ. Nhưng vật liệu xây dựng ở đây phần lớn là gạch không nung hoặc gạch nung làm từ đất sét, nên đến nay hầu hết các công trình kiến trúc không còn nguyên vẹn. Nổi bật nhất trong nghệ thuật kiến trúc Lưỡng Hà là thành cổ Babilon và vườn treo Babilon được xây dựng vào khoảng thế kỉ VII TCN. 

- Điêu khắc và hội họa của Lưỡng Hà không đạt được nhiều thành tựu như nghệ thuật kiến trúc và cũng không lưu giữ lại được nhiều tác phẩm đến ngày nay. 

2.2.5. Khoa học tự nhiên

- Về toán học, ban đầu người Xume sử dụng hệ đếm cơ số 5, sau đó nhiều tộc người ở Lưỡng Hà sử dụng đồng thời cơ số 10 và cơ số 60. 
- Về thiên văn học, người Lưỡng Hà chia bầu trời thành 12 cung hoàng đạo, tính trước được nhật thực và nguyệt thực. 
- Về y học, người Lưỡng Hà cổ đại rất chú ý nghiên cứu chuẩn đoán và tìm ra nguyên nhân của các loại bệnh. 
2.3. Những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Arập

2.3.1. Về tôn giáo: Đạo Hồi (ISLAM) là sản phẩm nổi bật của nền văn hóa, văn minh Arập thời cổ đại. 
2.3.2. Văn học:

 - Kinh Koran cũng là một tác phẩm văn học của người Arập, nó chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử, nhiều truyền thuyết về đạo Hồi.

- Truyện Nghìn lẻ một đêm là tác phẩm văn học nổi tiếng của người Arập. 

- Văn học Arập còn cống hiến nhiều tác phẩm có tính nhân văn sâu sắc, được các thế hệ của nhiều nền văn hóa trên thế giới yêu thích tìm hiều như: Alađanh và cây đèn thần, Người câu cá với vị thần, Con ngựa thần kỳ, Ali Baba và bốn mươi tên cướp...

2.3.3. Nghệ thuật: 

- Kiến trúc của người Arập thừa hưởng những nét đẹp của các công trình xây dựng Ba Tư với nhiều cây cột với dáng vóc mảnh khảnh, vòng cung nhọn, nhất là hình móng ngựa hoặc học hỏi người Byzantin cách xây vòm tròn. 
- Người Arập là những người thợ khéo tay nổi tiếng với những tấm thảm rực rỡ, những đồ trang sức tinh tế bằng vàng và nhiều hàng thủ công như: dệt, gốm, thủy tinh.

- Người Arập rất tôn trọng tri thức, chú trọng lập thư viện, xây đài thiên văn, nghiên cứu về khoa học tự nhiên...

- Người Arập lập ra môn lượng giác học, cách tính sin, cos, tang, cotang; phát minh ra con lắc, nghiên cứu quang học, tìm ra nhiều hóa chất mới, nấu rượu rum từ đường mía...
	Câu hỏi trong giờ lên lớp do giảng viên xây dựng và thể hiện trong Kế hoạch bài giảng.
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	Câu hỏi sau giờ lên lớp 

1. Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập? 

2. Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Lưỡng Hà?

3. Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Arập? 


7. Yêu cầu với học viên 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

- Chuẩn bị nội dung tự học.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong và sau giờ lên lớp.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, đóng góp ý kiến, thảo luận. 
II. BÀI 2
1. Tên bài: VĂN MINH ẤN ĐỘ CỔ TRUNG ĐẠI.
2. Số tiết lên lớp: 4 tiết. 

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội - văn hóa; sự hình thành, phát triển và những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại.
- Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá những yếu tố tác động đến nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại. Tư duy độc lập trong phân tích, đánh giá và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh Ấn Độ cổ trung đại vào hoạt động thực tiễn.
- Về thái độ/tư tưởng: Nhận thức và đánh giá khách quan về những thành tựu của văn minh Ấn Độ cổ trung đại. Trân trọng, bảo vệ các di sản văn hóa của nhân loại, tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn minh nhân loại.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Phân tích được những yếu tố điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội - văn hóa tác động đến sự hình thành, phát triển của nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại; sự hình thành, phát triển và những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại.
	- Phân tích được những yếu tố điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội - văn hóa tác động đến sự hình thành, phát triển của nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại.

- Phân tích được sự hình thành, phát triển và những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại.
	Một trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá được những yếu tố tác động đến nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại. Có tư duy độc lập trong phân tích, đánh giá và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh Ấn Độ cổ trung đại vào hoạt động thực tiễn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có nhận thức và đánh giá khách quan về những thành tựu của văn minh Ấn Độ cổ trung đại. Có thái độ trân trọng, bảo vệ các di sản văn hóa của nhân loại, tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn minh nhân loại.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc: 

1. Học viện Chính trị Khu vực I - TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ biên): Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới (dành cho Chương trình Đại học Chính trị), Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, 2018, tr.39-tr.68.
5.2. Tài liệu tham khảo:

1. Vũ Dương Ninh (chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb.Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp
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	1. Những yếu tố nào tác động tới quá trình hình thành văn minh Ấn Độ cổ trung đại?

2. Những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại?
3. Sự hình thành và phát triển của đạo Phật trong nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại? 

	2
	Câu hỏi cốt lõi 1: Nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại được hình thành trên những cơ sở nào?
	I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH NỀN VĂN MINH ẤN ĐỘ CỔ TRUNG ĐẠI

1.1. Đặc điểm tự nhiên và cư dân
1.1.1 Đặc điểm tự nhiên

+ Vị trí địa lý: Thời cổ đại, Ấn Độ bao gồm cả nước Pakistan, Bănglađét và Nêpan ngày nay. Do đó, diện tích của Ấn Độ thời kỳ cổ đại rộng hơn rất nhiều so với Ấn Độ hiện nay. 

+ Khí hậu: có khí hậu rất phong phú và đa dạng. 
+ Đặc điểm địa hình: Hình thành chủ yếu ở lưu vực sông Ấn và sông Hằng, phía Bắc được bao bọc bởi dãy Himalaya, phía Nam có cao nguyên Đê-can rộng lớn. Địa hình đa dạng, có núi cao, đồng bằng phù sa, cao nguyên, ven biển, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp và giao lưu.
1.1.2. Dân cư: 
Thành phần chủng tộc của Ấn Độ rất đa dạng. 

+ Ban đầu, Ấn Độ chỉ có hai thành phần chính là người Đravia (chủ yếu cư trú ở miền Nam và người Arya cư trú chủ yếu ở miền Bắc). 

+ Sau đó những tộc người như: người Hy Lạp, người Hung Nô, người Arập đã quần cư và đồng hóa về văn hóa, tạo thành các tầng lớp cư dân đông đảo trên lãnh thổ Ấn Độ.

1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

- Kinh tế nông nghiệp:
+ Văn minh Ấn Độ được xây dựng trên một nền kinh tế lấy ngành nông nghiệp làm chủ đạo. 

+  Hai loại cây trồng chính là: lúa nước và đại mạch. 

- Kinh tế thủ công nghiệp:
+ Khoảng năm 1000 - 600 TCN, ở lưu vực sông Hằng đã có một nền thủ công nghiệp phát triển tương đối đa dạng và đạt trình độ cao như: đan, dệt, thuộc da, đồ gốm. 

+ Khoảng năm 800 TCN, kĩ nghệ luyện sắt được phát hiện và áp dụng, thúc đẩy nghề rèn, đúc (đồng, sắt), nghề làm đồ gỗ, đặc biệt là làm xe kéo và ngành xây dựng phát triển. 

+ Thời Madaga, nghề luyện sắt và rèn đúc phát triển mạnh. Kỹ thuật chế tác đồ gốm có nhiều thành tựu mới.

+  Dưới thời vương triều Môrya, ngoài sự phát triển của các mặt hàng thủ công truyền thống, Nhà nước đã tham gia trực tiếp vào điều khiển việc chế tạo vũ khí và tàu thuyền. Các phường hội ngày càng phát triển và tự do hoạt động hơn.

- Kinh tế thương nghiệp:
+ Trong khoảng thời gian từ 1000 - 600 TCN, các sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp được đem đi trao đổi giữa các vùng trong khu vực đồng bằng sông Hằng. 

+ Đến thời kỳ vương triều Magada, các thương nhân Ấn Độ hình thành con đường buôn bán.

- Về bộ máy nhà nước:
+ Giai đoạn sơ sử.

+ Khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN, ngôi vua được củng cố dựa trên bộ máy nhà nước.

+ Thời kỳ Vương triều Môrya (tiếp nối vương triều Magada).

- Về xã hội:
+ Braman (Bàlamôn - “Tế lư”).

+ Ksatơrya (Sát-đế-lợi).

+ Vaisya (Phệ-xá).

+ Sunđra (Thủ-đà-la) - tiện dân.

1.3. Sơ lược lịch sử Ấn Độ cổ trung đại

- Thời cổ đại (khoảng giữa thiên niên kỷ III - thế kỷ XVIII TCN).
+ Chủ nhân của nền văn minh sông Ấn là người Đraviđa bản địa. 

+ Đời sống kinh tế của cư dân ở đây chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh đó thủ công nghiệp, thương nghiệp, ngoại thương khá phát triển. 

+ Vào thế kỷ XVIII TCN, dưới tác động của thiên tai, lũ lụt, người Đraviđa đã di cư khỏi vùng lưu vực sồng Ấn đến vùng phân thủy Ấn - Hằng và vùng Gudarát. Lịch sử nền văn minh sông Ấn thời kỳ đầu tiên đã khép lại. 
- Thời kỳ Vêđa (thế kỷ XIII - thế kỷ VI TCN):
+ Miền Bắc Ấn Độ từng bước thuộc sự quản trị của tộc Arian. Thời kỳ Vêđa được xác lập.

+ Vào khoảng thế kỷ II TCN, chế độ thị tộc của người Arian tại Ấn Độ mới tan rã, nhà nước ra đời. 
- Ấn Độ từ thế kỷ VI TCN đến năm 320:
+ Miền Bắc Ấn Độ đến thế kỷ VI TCN có sự tốn tại của 16 vương quốc, lớn mạnh nhất là vương quốc Magađa và vương quốc Kôsala. 

+ Triều đại Môrya (321-187 TCN). Triều đại Môrya đạt được sự thịnh vượng nhất trong thời trị vì của Asôca (273-232 TCN). 

+ Ấn Độ rơi vào ách cai trị của các thế lực ngoại xâm. 

- Thời kỳ Gúpta (320-500): Là triều đại phong kiến đầu tiên ở Ấn Độ. Sau thời kỳ hưng thịnh, từ giữa thế kỷ V, đế quốc Gúpta bắt đầu suy yếu. 
- Triều đại Hácsa (606-647): Sau thời kỳ phân liệt hậu Gupta, Hácsa (Harshavardhana) thống nhất phần lớn Bắc Ấn Độ.
- Thời kỳ chia cắt (648-1206): Sau khi vua Hácsa chết năm 647, Ấn Độ bước vào thời kỳ phân liệt, nhiều vương quốc và tiểu quốc tranh giành quyền lực.
- Thời kỳ Suntan Đêli (1206-1526):  Đây là thời kỳ các vương triều Hồi giáo cai trị phần lớn miền Bắc Ấn Độ, gồm 5 triều đại lớn: Mam-lúc, Khan-gi, Tu-glắc Xây-i-đơ và Lô-đi.

- Thời kỳ Môgôn (1526-1857): Năm 1526, Ba-bua (Babur) đánh bại Lô-đi, thành lập Đế quốc Môgôn, thống trị phần lớn Ấn Độ. Năm 1857, khởi nghĩa Xi-pay thất bại, đế quốc Môgôn chấm dứt, Ấn Độ chịu sự cai trị trực tiếp của thực dân Anh.
	Câu hỏi trong giờ lên lớp do giảng viên xây dựng và thể hiện trong Kế hoạch bài giảng.
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	Câu hỏi cốt lõi 2: Những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Ấn Độ cổ trung đại là gì?
	II. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA VĂN MINH ẤN ĐỘ CỔ TRUNG ĐẠI

2.1. Chữ viết: Chữ dùng hình vẽ để ghi âm và ghi vần
- Chữ Phạn (Sanskrit): Được dùng để ghi chép kinh Vêđa và nhiều tác phẩm tôn giáo, văn học.
- Chữ Kharosthi: Được sử dụng ở vùng tây bắc Ấn Độ cổ đại.
- Chữ Brahmi: Là hệ chữ cổ quan trọng, từ đó phát triển thành nhiều hệ chữ viết ở Ấn Độ.
2.2. Văn học, sử thi, tôn giáo

- Tác phẩm văn học Vêđa
- Sau Vêđa còn có một số tác phẩm có liên quan đến Vêđa như: Bramanah (Phạn thư), Araniaca (sách rừng rậm), Ypanisat (sách nghĩa sâu),... 

- Về sử thi: Kho tàng sử thi Ấn Độ nổi tiếng với 2 bộ sử thi đồ sộ: Mahabharata và Ramayana. 

- Sách liên quan đến tôn giáo: phải kể đến sách kinh điển Phật giáo Jataka (Những câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật). 

- Bộ truyện ngụ ngôn Pancha Tantra (Ngũ thư). 

- Những tác phẩm của Caliđaxa

=> Văn học Ấn Độ thời kỳ cổ đại phát triển mạnh và có giá trị đặc biệt trong lịch sử văn minh nhân loại. 

2.3. Nghệ thuật kiến trúc
- Thời Harappa: Quy hoạch và kiến trúc đô thị phát triển.
- Thời kỳ vương triều Môrya: Kiến trúc đồ sộ, kiên cố, chịu ảnh hưởng rõ của Phật giáo. Các công trình tiêu biểu: cột đá A-sô-ca, tháp San-chi (Sanchi) và các tu viện, hang động Phật giáo.
- Thời Xuntan Đêli và thời Môgôn: Đạt trình độ cao, kết hợp kiến trúc Ba Tư, Hồi giáo và truyền thống Ấn Độ. Nổi bật với mái vòm lớn, tháp cao, đá cẩm thạch và trang trí tinh xảo. Công trình tiêu biểu: Tháp Cútmina, các đền thờ và lăng mộ Hồi giáo, đền Taimaha, pháo đài Đỏ và thành phố Phatêpua Xicri.
2.4. Khoa học tự nhiên

 - Về Toán học: Tìm ra số 0, hệ đếm thập phân, chữ số Ấn Độ (tiền thân của chữ số Ả Rập hiện nay).
- Về Vật lý học: Nổi bật về nguyên tử, trọng lực và nghiên cứu thiên văn.
- Về Y học: Tiêu biểu về giải phẫu, chẩn đoán bệnh, dược liệu và các phương pháp điều trị.
- Thiên văn học: Có hiểu biết khá sâu về mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và sự vận động của các thiên thể. Biết tính toán lịch, thời gian, dự đoán nhật thực, nguyệt thực.
2.5. Tôn giáo

- Đạo Bàlamôn: Đạo Bàlamôn là tôn giáo đa thần:

+ Sùng bái đa thần.

+ Sùng bái chủ thần.

+ Thuyết luân hồi.

- Đạo Phật: 
+ Giáo lý Phật giáo: Học thuyết Phật giáo tập trung trong thuyết “Tứ diệu đế”: Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế.

- Đạo Hinđu (Ấn Độ giáo): Còn gọi là đạo Bàlamôn mới. 
+ Tín ngưỡng cơ bản.

+ Kinh Thánh của Ấn Độ giáo:

- Đạo Jain (Jainisme, Kỳna): 
+ Quá trình sáng lập.

+ Giới luật.

+ Sự phân chia, thay đổi.
- Đạo Xích (Sikh): 
+ Sự ra đời.

+ Kinh thánh.

+ Đền thờ.

+ Tính chất xã hội.
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	Câu hỏi sau giờ lên lớp/ định hướng ôn tập kiến thức:

1. Thành tựu nào của văn minh Ấn Độ cổ trung đại có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến đời sống hiện nay?
2. Những ảnh hưởng tích cực của đạo Phật đối với đời sống xã hội?


7. Yêu cầu với học viên 
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước và sau giờ lên lớp;

- Chuẩn bị nội dung tự học;
III. BÀI 3
1. Tên bài: VĂN MINH TRUNG QUỐC CỔ TRUNG ĐẠI.
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết. 

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về điều kiện tự nhiên, cư dân và các giai đoạn lịch sử Trung Quốc cổ trung đại; những thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Quốc cổ trung đại.
- Về kỹ năng: Tìm kiếm, thu thập, xử lí tư liệu phục vụ quá trình học tập; trình bày được những thành tựu nổi bật của văn minh Trung Quốc cổ trung đại, xây dựng bài thuyết trình về văn minh Trung Quốc cổ trung đại.
- Về thái độ/tư tưởng: nhận thức và đánh giá khách quan về những thành tựu của văn minh Trung Quốc cổ trung đại. Trân trọng, bảo vệ các di sản văn hóa của nhân loại, tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn minh nhân loại.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản về điều kiện tự nhiên, cư dân và các giai đoạn lịch sử Trung Quốc cổ trung đại; những thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Quốc cổ trung đại.
	- Trình bày đúng nội dung cốt lõi của bài học, sử dụng đúng thuật ngữ, lập luận rõ ràng.
- Phân tích có dẫn chứng, minh họa phù hợp với nội dung bài học.

- Thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận.
	Một trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch
- Thảo luận, trao đổi ngắn.

	- Về kỹ năng: Chủ động tìm kiếm, thu thập, xử lí tư liệu phục vụ quá trình học tập; trình bày được những thành tựu nổi bật của văn minh Trung Quốc cổ trung đại, có thể xây dựng bài thuyết trình về văn minh Trung Quốc cổ trung đại.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Nhận thức và đánh giá khách quan về những thành tựu của văn minh Trung Quốc cổ trung đại. Trân trọng, bảo vệ các di sản văn hóa của nhân loại, tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn minh nhân loại.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc: 

1. Học viện Chính trị Khu vực I - TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ biên): Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới (dành cho Chương trình Đại học Chính trị), Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, 2018, tr.69-tr.102.
5.2. Tài liệu tham khảo:
1. Vũ Dương Ninh (chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb.Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012, tr. 93-141.

2. Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Huy Quý, Lịch sử Trung Quốc, Nxb.Giáo dục, Hà Nội, 2001, tr.9-228
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp
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	1. Những yếu tố nào tác động tới quá trình hình thành văn minh Trung Quốc cổ trung đại?

2. Văn minh Trung Quốc cổ trung đại có những thành tựu tiêu biểu nào?

	2
	Câu hỏi cốt lõi 1: Nền văn minh Trung Quốc cổ trung đại được hình thành trên cơ sở nào?
	I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH NỀN VĂN MINH TRUNG QUỐC CỔ TRUNG ĐẠI

1.1. Điều kiện tự nhiên và cư dân

- Điều kiện tự nhiên

+ Vị trí địa lý: Hình thành chủ yếu ở lưu vực sông Hoàng Hà và sông Trường Giang. Phía Bắc và Tây có núi, sa mạc; phía Đông và Nam hướng ra biển, tạo nên sự tương đối biệt lập
+ Khí hậu: Gió mùa, mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều; mùa đông lạnh và khô.
+ Đặc điểm địa hình: Đa dạng, cao ở phía Tây và thấp dần về phía Đông.
- Dân cư

+ Tộc người: Cư dân chủ yếu là người Hoa Hạ, sau này phát triển thành người Hán. Ngoài ra còn có nhiều tộc người khác như Di, Nhung, Địch, Man, sinh sống ở các khu vực xung quanh
+ Phân bố cư dân: Tập trung đông ở lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang, nơi có đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào.
1.2. Sơ lược tiến trình lịch sử Trung Quốc cổ trung đại

- Thời kỳ cổ đại (khoảng thế kỷ XXI đến năm 221 TCN)

+ Tình hình chính trị: Hình thành nhà nước quân chủ sớm, qua các triều đại Hạ - Thương - Chu. Đến cuối thời Chu, xã hội phân liệt và chiến tranh giữa các nước chư hầu. Đến 221 TCN, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, mở đầu chế độ phong kiến Trung Quốc.

+ Kinh tế: Nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo, phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủ công nghiệp và buôn bán; kỹ thuật luyện đồng và sắt ngày càng phát triển. 

+ Xã hội: Chuyển từ công xã nguyên thủy sang xã hội có giai cấp, hình thành tầng lớp quý tộc, nông dân, thợ thủ công và thương nhân. 

- Thời kỳ trung đại (221 TCN - 1840)

+ Tình hình chính trị: Nhà nước phong kiến tập quyền, vua (Hoàng đế) đứng đầu. Gồm các triều đại: Tần, Hán, Tam Quốc,  Tấn, Nam–Bắc triều, Tùy, Đường, Ngũ Đại–Thập Quốc, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. 
+ Tình hình kinh tế - xã hội:
- Kinh tế: Nông nghiệp là nền tảng, phát triển mạnh thủy lợi, thủ công nghiệp và thương nghiệp; các tuyến buôn bán như Con đường Tơ lụa phát triển.
- Xã hội: Chủ yếu là xã hội phong kiến, với địa chủ và nông dân là hai giai cấp cơ bản; bên cạnh đó có thương nhân, thợ thủ công. Nho giáo giữ vai trò quan trọng trong tổ chức nhà nước và đời sống xã hội.
	Câu hỏi trong giờ lên lớp do giảng viên xây dựng và thể hiện trong Kế hoạch bài giảng.
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	Câu hỏi cốt lõi 2: Những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc cổ trungđại là gì?
	II. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA VĂN MINH TRUNG QUỐC CỔ TRUNG ĐẠI

2.1. Chữ viết, văn học, sử học

- Chữ viết: Chữ tượng hình, biểu ý, có tính liên tục cao và trở thành nền tảng của chữ Hán ngày nay.
+ Chữ giáp cốt (khoảng thế kỷ XIII–XI TCN): Khắc trên mai rùa, xương thú. Đây là dạng chữ viết cổ sớm nhất được biết đến của Trung Quốc. 

+ Sau đó phát triển qua các dạng: Chữ kim văn, chữ triện, chữ lệ, chữ khải, dần hoàn thiện hệ thống chữ Hán. 

- Văn học: 

+ Thời cổ đại: Thơ ca phát triển, hàng trăm bài thơ đã được tập hợp trong Kinh Thi và Sở Từ

+ Thời trung đại: Ngày càng phong phú với nhiều thành tựu đặc sắc, tiêu biểu là phú và nhạc phủ thời Hán, thơ Đường, tiểu thuyết thời Minh - Thanh.
- Sử học: 

+ Thời cổ đại: Xuất hiện những ghi chép mang nội dung lịch sử.

+ Thời Chu: Trong cung có quan chuyên phụ trách việc chép sử: Sách Xuân Thu, Tả truyện, Chiến quốc sách, Lã thị Xuân Thu,...

+ Thời Tây Hán: Sử ký của Tư Mã Thiên, là bộ thông sử đầu tiên của Trung Quốc, đặt nền móng sử học Trung Quốc.
+ Thời Đường: Cơ quan biên soạn lịch sử của Nhà nước được thành lập gọi là Sử quán, biên soạn 24 bộ sử lớn.

+ Những tác phẩm sử học có giá trị do các cá nhân biên soạn: Sử thông (Lưu Tri Cơ), Thông điển (Đỗ Hữu), Tư trị thông giám (Tư Mã Quang)…

2.2. Triết học, tư tưởng, tôn giáo

- Âm dương - Bát quái - Ngũ hành

+ Giải thích nguồn gốc của thế giới, đúc kết thành các thuyết Âm dương, Bát quái, Ngũ hành.
+ Các thuyết này thể hiện yếu tố duy vật biện chứng chất phác.
- Nho gia và Nho giáo: 

+ Là trường phái tư tưởng quan trọng nhất ở Trung Quốc. Người đặt cơ sở đầu tiên là Khổng Tử (thời Xuân Thu), sau được Mạnh Tử (thời Chiến quốc) và Đổng Trọng Thư (thời Tây Hán) phát triển và hoàn chỉnh.
+ Người sáng lập: Khổng Tử (551-479 TCN). Tư tưởng của ông bao hàm các nội dung về triết học, đạo đức, đường lối trị nước và giáo dục.
+ Các nhà tư tưởng xuất sắc thời Chiến quốc (Mạnh Tử, Tuân Tử) đã bổ sung và phát triển.

+ Từ thời Hán Vũ Đế, học thuyết Nho gia trở thành tư tưởng chính thống của chế độ quân chủ chuyên chế ở Trung Quốc, kéo dài hơn 2 000 năm
- Đạo gia và Đạo giáo: 

+ Người khởi xướng tư tưởng Đạo gia là Lão Tử, tác phẩm nổi tiếng là Đạo đức kinh. Kế thừa và phát triển: Trang Tử (thời Chiến quốc), phát triển các yếu tố duy vật và biện chứng trong tư tưởng triết học.

+ Đạo giáo: Ra đời vào thời Đông Hán. Là sự kết hợp giữa những hình thức mê tín với học thuyết Đạo gia của Lão Tử. Đạo giáo tôn Lão Tử làm giáo chủ, gọi là “Thái thượng lão quân”, lấy sách Lão Tử làm kinh điển.

- Pháp gia: 

+ Xuất hiện từ thời Xuân Thu, do Quản Trọng khởi xướng. Là trường phái chủ trương dùng pháp luật để trị nước,.

+ Đại biểu xuất sắc nhất của Pháp gia là Hàn Phi Tử (280 - 233 TCN)

- Mặc gia: 

+ Người sáng lập là Mặc Tử (khoảng 468 - 376 TCN). 
+ Tư tưởng hạt nhân của Mặc Tử là thuyết “kiêm ái” (tình thương yêu con người).  

2.3. Khoa học, kĩ thuật

- Toán học: 

+ Thời Chu: Toán là một trong 6 môn (lục nghệ) mà con em quý tộc phải học.

+ Thời Tây Hán trở đi, xuất hiện các sách về toán học: Chu bễ toán tinh (đề cập đến lịch pháp, thiên văn, hình học, số học), Cửu chương toán thuật (phương pháp khai căn bậc 2, bậc 3, số âm, số dương, phương trình bậc nhất, cách tính diện tích các hình, thể tích hình khối…)

+ Thời Nam - Bắc triều: Tìm ra số Pi chính xác gồm 7 số.
+ Thời Đường: 10 bộ sách toán học lớn dạy trong Quốc Tử Giám.
- Thiên văn học và phép làm lịch: 

+ Người Trung Quốc cổ đại sớm có những hiểu biết quan trọng về Thiên văn học: ghi chép về thời tiết, khí hậu, hiện tượng nhật thực, nguyệt thực
+ Lịch thời Thương chia một năm thành 12 tháng, tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu có 29 ngày. 
- Y dược học”: 

+ Các bộ sách y dược nổi tiếng: Hoàng đế nội kinh, Thần nông bản thảo kinh, Thương hàn tạp bệnh luận tập hợp những kinh nghiệm về khám chữa bệnh, các phương thuốc. 
+ Các thầy thuốc nổi tiếng: Biển Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Tôn Tư Mạc…
- Các phát minh quan trọng: 

+ Giấy: Khoảng thế kỷ II TCN, người Trung Quốc đã biết làm loại giấy thô từ vỏ cây, sợi thực vật và vải cũ.
+ Kĩ thuật in: Khoảng thế kỷ VII, người Trung Quốc có kỹ thuật in khắc gỗ (khắc chữ và hình lên ván gỗ, bôi mực rồi in).
+ Thuốc súng: Khoảng thế kỷ IX, người Trung Quốc phát hiện ra thuốc súng từ diêu tiêu, lưu huỳnh và than củi.
+ La bàn: Khoảng thế kỷ XI, la bàn từ tính được sử dụng trong hàng hải, giúp xác định phương hướng khi đi biển.
2.4. Giáo dục, khoa cử

- Giáo dục:
+ Đời Chu, nền giáo dục Trung Quốc đã có quy chế rõ ràng. Trường học thời Tây Chu chia làm hai loại quốc học và hương học. Trường quốc học là trường học ở kinh đô, trường hương học là trường học ở các địa phương.

+ Thời Xuân Thu, nền quốc học của nhà Chu dần dần suy thoái, trường tư bắt đầu xuất hiện, người đầu tiên sáng lập trường tư thục là Khổng Tử.
+ Từ đời Hán về sau, cùng với sự đề cao Nho giáo, nền giáo dục của Trung Quốc càng phát triển mạnh.
- Khoa cử: 

+ Từ đời Hán đến Nam Bắc triều: chưa có khoa cử. 
+ Thời Tuỳ - Đường: Bắt đầu từ thời Tuỳ đặt ra chế độ khoa cử, khoa thi đầu tiên gọi là khoa thi Tiến sĩ.
+ Thời Tống: Tiếp tục thực hiện chế độ khoa cử đời Đường,
+ Thời Minh - Thanh: Chế độ khoa cử càng hoàn bị và chặt chẽ hơn trước, gồm các cấp: thi Viện, thi Hương, thi Hội, thi Điện.
+ Năm 1905: Chế độ khoa cử của phong kiến Trung Quốc bị bãi bỏ.
2.5. Ý nghĩa của những thành tựu văn minh Trung Quốc cổ trung đại
Đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của quốc gia  Trung Quốc. 

- Đóng góp nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật, tư tưởng và văn hóa có giá trị to lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến văn minh nhân loại. 

- Có ảnh hưởng sâu rộng đến các quốc gia Đông Á, thông qua quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa
	

	
	
	
	Câu hỏi sau giờ lên lớp / định hướng ôn tập kiến thức

1. Điều kiện nào đã giúp người Trung Quốc thời cổ trung đại tạo dựng được nền văn minh rực rỡ như vậy? Những giá trị to lớn mà họ trao truyền đến ngày nay là gì?

2. Trình bày ý nghĩa các thành tựu của nền văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?


7. Yêu cầu với học viên 
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước và sau giờ lên lớp;

- Chuẩn bị nội dung tự học.
IV. BÀI 4
1. Tên bài: VĂN MINH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á CỔ TRUNG ĐẠI.
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết. 

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bi ̣/cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: Những nội dung cơ bản về cơ sở hình thành và những thành tựu chủ yếu cũng như sự tương đồng và đa dạng của nền văn minh khu vực Đông Nam Á.
- Về kỹ năng: Kỹ năng thuyết trình một số nội dung thành tựu lịch sử văn minh ở khu vực Đông Nam Á. Có kỹ năng làm việc theo nhóm trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh Đông Nam Á vào thực tiễn.
- Về thái độ/tư tưởng: Tự hào và trân trọng các di sản của nền văn minh khu vực Đông Nam Á, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Nhận thức được tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác khu vực trong giai đoạn hiện nay.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Phân tích được cơ sở hình thành và những thành tựu chủ yếu cũng như sự tương đồng và đa dạng của nền văn minh khu vực Đông Nam Á.
	- Phân tích được cơ sở hình thành nền văn minh khu vực Đông Nam Á.

- Phân tích được những thành tựu chủ yếu cũng như sự tương đồng và đa dạng của nền văn minh khu vực Đông Nam Á.


	- Thi tự luận

	- Về kỹ năng: Kỹ năng thuyết trình cơ sở hình thành cũng như một số thành tựu lịch sử văn minh ở khu vực Đông Nam Á. Kỹ năng làm việc theo nhóm trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh Đông Nam Á vào thực tiễn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tự hào và trân trọng các di sản của nền văn minh khu vực Đông Nam Á, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Nhận thức được tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác khu vực trong giai đoạn hiện nay.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Khu vực I - TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ biên): Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới (dành cho Chương trình Đại học Chính trị), Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, 2018, tr.103-tr.125.
2. Đông Nam Á - Sự trỗi dậy của một khu vực, https://tapchicongsan.org.vn/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/11655/dong-nam-a---su-troi-day-cua-mot-khu-vuc.aspx#
3. Quảng Văn Sơn, Một số ý kiến về văn hóa Đông Nam Á mang tính thống nhất trong đa dạng. https://hcmussh.edu.vn/static/document/VanhoaDNAthongnhatrongdadang.pdf.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới (tái bản lần thứ 13), Nxb.Giáo dục Việt Nam, HN, 2014. 

2.  Đào Tuấn Thành (Chủ biên), Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới, Nxb.Đại học Sư phạm, HN, 2023.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	
	
	
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học)

1. Đồng chí có thể kể tên 3 tôn giáo lớn từ bên ngoài đã du nhập và để lại dấu ấn đậm nét nhất ở Đông Nam Á không?
2. Những giá trị nào của văn minh Đông Nam Á cổ đại vẫn còn đang ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta ngày nay?

	1
	Câu hỏi cốt lõi 1: Sự hình thành nền văn minh khu vực Đông Nam Á dựa trên những cơ sở nào?
	 I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH NỀN VĂN MINH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân cư
1.1.1. Vị trí địa lý
+ Đông Nam Á là khu vực rộng lớn bao gồm bán đảo Trung Ấn và quần đảo Mã Lai.

+ Nằm gần hai quốc gia lớn nhất phương Đông là Trung Quốc và Ấn Độ.

+ Nằm trên con đường biển quốc tế quan trọng nối giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

1.1.2. Điều kiện tự nhiên:

+ Nằm ở khu vực nhiệt đới - gió mùa. Hầu hết các quốc gia trong khu vực đều gắn liền với môi trường biển, cận biển.
+ Khí hậu nóng, ẩm, gió mùa và nguồn nư​ớc dồi dào của các hệ thống sông lớn. 

1.1.3. Tình hình dân cư:

+ Đông Nam Á là một trong những cái nôi của nhân loại.
+ Tuy cư dân đa dang, song xét về nguồn gốc, hầu hết đều bắt nguồn từ một gốc chung đó là chủng Indonesien.
+ Cư dân Đông Nam Á có chung một nền tảng văn hóa, là “cái nôi” của văn minh nông nghiệp trồng lúa nước.
1.1.4. Tổ chức nhà nước

- Sớm hình thành các quốc gia và vương triều hùng mạnh như: Phù Nam, Chăm Pa, Đại Việt, Khơme, Pagan, Srivijaya, Majapahit...
- Xây dựng bộ máy nhà nước tương đối hoàn chỉnh.
1.2. Tiếp thu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc

- Là khu vực nằm cạnh hai nền văn minh lớn và lâu đời là Ấn Độ và Trung Quốc, nên trong quá trình hình thành và phát triển, văn hóa và văn minh Đông Nam Á đã tiếp nhận và chịu ảnh hưởng ở những mức độ đậm nhạt khác nhau, trong những điều kiện lịch sử cụ thể.
- Ảnh hưởng chủ yếu trên các lĩnh vực: Văn học, ngôn ngữ, văn tự, tôn giáo, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, phương thức canh tác và quản lý xã hội.
	Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)



	2
	Câu hỏi cốt lõi 2: Phân tích những thành tựu chủ yếu, sự tương đồng và đa dạng của nền văn minh khu vực Đông Nam Á?
	II. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA NỀN VĂN MINH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
2.1. Chữ viết, văn hóa dân gian
2.1.1. Chữ viết:

+ Đông Nam Á thời cổ đại đã sớm xuất hiện 4 loại chữ chính: Chữ Chămpa, chữ Khơme, chữ Thái và chữ Thái - Xiêm. 

+ Từ thế kỷ III - IV, chữ Phạn của Ấn Độ đã du nhập vào Chămpa.

+ Trên nền tảng việc tiếp thu chữ Phạn (Ấn Độ), nhiều nước Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia)... đã sớm tạo ra bộ chữ viết riêng.

2.1.2. Văn học:

+ Văn học dân gian phát triển, bao gồm: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, sử thi, ca dao, tục ngữ.
+ Dòng văn học cung đình đặc biệt là văn học viết của Đông Nam Á ra đời trên cơ sở tiếp thu văn học Ấn Độ, Trung Quốc, chủ yếu chỉ ảnh hưởng tới tầng lớp quý tộc và quan lại. 

2.1.3. Lễ hội:

+ Lễ hội ở khu vực Đông Nam Á được bắt nguồn và chịu sự chi phối từ những đặc điểm của văn minnh nông nghiệp trồng lúa nước. 

+ Lễ hội có liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và cư dân nông thôn là dòng lễ hội chủ đạo. 

2.2. Kiến trúc và điêu khắc
2.2.1. Kiến trúc: 

- Các công trình thường gắn với thiên nhiên, thể hiện quan niệm hài hòa giữa con người và vũ trụ. Sử dụng nhiều vật liệu như đá, gạch nung và gỗ.

+ Kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa với ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, Phật giáo và văn hóa Trung Quốc. 
2.2.2. Điêu khắc:
- Gắn chặt với kiến trúc tôn giáo, chủ yếu là đền, tháp và chùa. 

- Chất liệu phong phú: đá sa thạch, đá granit, đồng, gỗ và đất nung. 

- Chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo và Phật giáo, nhưng vẫn mang phong cách riêng của từng dân tộc. 

- Hình tượng mềm mại, cân đối, giàu tính biểu cảm; hoa văn tinh xảo, gần gũi với thiên nhiên. 

2.3. Tín ngưỡng, tôn giáo
2.3.1. Tín ngưỡng: 

- Đa dạng, phong phú và giàu tính bản địa. 

- Đậm nét tín ngưỡng nông nghiệp: Các lễ hội, nghi lễ cầu mưa, cầu mùa, cúng thần, thờ cúng tổ tiên...
- Tiếp thu có chọn lọc các tôn giáo từ bên ngoài, đặc biệt là Ấn Độ giáo và Phật giáo. 

- Mang tính dung hợp cao, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đặc sắc của khu vực Đông Nam Á. 
2.3.2. Tôn giáo: 

- Tiếp thu nhiều tôn giáo từ bên ngoài, nổi bật là Ấn Độ giáo và Phật giáo, sau này là Hồi giáo, Kitô giáo. Các tôn giáo ngoại nhập không thay thế hoàn toàn tín ngưỡng bản địa mà hòa quyện với tín ngưỡng truyền thống. 
- Có nhiều tôn giáo cùng tồn tại và phát triển trong trong một quốc gia. 

- Gắn bó chặt chẽ với chính trị, đạo đức, pháp luật, đời sống văn hóa, xã hội. 

- Tôn giáo thúc đẩy phát triển của kiến trúc, điêu khắc, hội họa và văn học. Để lại nhiều di sản văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc có giá trị lớn. Nhiều công trình tôn giáo như đền, tháp và chùa trở thành những kiệt tác văn hóa của khu vực
	

	
	
	
	Câu hỏi sau giờ lên lớp 

1. Trong bối cảnh hội nhập ASEAN hiện nay, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (như lễ hội Bun Pi May, nghệ thuật múa Lăm Vông) có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ trẻ Lào?
2. Những giá trị nào của văn minh Đông Nam Á giúp các quốc gia trong khu vực đoàn kết và phát triển bền vững?


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
V. BÀI 5: 
1. Tên bài: VĂN MINH HY LẠP VÀ LA MÃ CỔ ĐẠI.
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết.
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Cơ sở hình thành và sự phát triển văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại.

- Về kỹ năng: Phương pháp thu thập, xử lý các nguồn tư liệu phục vụ học tập, nghiên cứu nội dung liên quan đến văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại; kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm về cơ sở hình thành, lịch sử phát triển và những thành tựu chủ yếu của văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại.
 

- Về thái độ/tư tưởng: Nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. Trân trọng, bảo tồn các di sản văn minh thế giới, trong đó có di sản văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Phân tích được cơ sở hình thành và lịch sử phát triển của văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại. Phân tích được những thành tựu chủ yếu văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại trên các lĩnh vực: văn học, sử học, nghệ thuật, tôn giáo....
	- Phân tích được cơ sở hình thành và sự phát triển văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại

- Phân tích được những thành tựu chủ yếu văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại.
	Một trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng: Có kỹ năng thu thập, xử lí các nguồn tư liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu. Có kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm tìm hiểu về văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào hoạt động thực tiễn tại địa phương/đơn vị.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Từ nhận thức đúng, khách quan các giá trị văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại giúp người học thêm trân trọng và tăng cường ý thức trong bảo tồn, gìn giữ những giá trị đó.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện Chính trị Khu vực I - TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ biên): Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới (dành cho Chương trình Đại học Chính trị), Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, 2018, tr.126-147.
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Dương Ninh (chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010.

2. Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên, Những nền văn minh rực rỡ cổ xưa, tập III: Văn minh Hi Lạp, Văn minh La Mã, Nxb.Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1996.

3. Trịnh Nhu, Đại cương lịch sử thế giới cổ đại, tập I, tập II, Nxb.Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1990.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	
	
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học)

1. Đồng chí phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại?

2. Đồng chí phân tích  thành tựu chủ yếu của văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại? 

	2
	Câu hỏi cốt lõi 1: Cơ sở hình thành và lịch sử phát triển văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại là gì?
	I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VĂN MINH HY LẠP VÀ LA MÃ CỔ ĐẠI
1.2. Văn minh Hy Lạp cổ đại
1.1.1. Cơ sở hình thành:

- Lãnh thổ: Bao gồm miền Nam bán đảo Ban Căng, các đảo trên biển Êgiê và ven biển phía Tây Tiểu Á (rộng hơn nước Hy Lạp ngày nay).
- Cư dân: Gồm các tộc người Eôliêng, Iônêng, Akêăng, Đômiêng.

- Địa hình: Chia làm 3 khu vực (Bắc, Trung, Nam bộ). Vùng Trung Bộ có thành phố Aten nổi tiếng; Nam Bộ là đồng bằng phì nhiêu.

- Ảnh hưởng từ phương Đông: Tiếp nhận các giá trị về tôn giáo, pháp luật, nghệ thuật kiến trúc, kỹ thuật... từ Ai Cập và Tây Á.
1.1.2. Lịch sử phát triển:

- Thời kỳ Crét - Mixen (cuối thiên niên kỷ III đến cuối thiên niên kỷ II TCN): Thời kỳ hình thành các quốc gia đầu tiên và chế độ chiếm hữu nô lệ

+ Cuối thiên niên kỷ III TCN: hình thành một số quốc gia trong đó lớn mạnh nhất là quốc gia Cnốtxơ.

+ Thế kỷ XVII TCN: Crét thống nhất và phát triển mạnh về kinh tế và văn hóa => thế kỷ XV TCN Crét suy yếu.

+ Thiên niên kỷ II Mixen bắt đầu hình thành chế độ chiếm hữu nô lệ. Cuối thế kỷ XII TCN nền văn minh Crét – Mixen bị tàn phá nặng nề.

- Thời kỳ Hôme (thế kỷ XI - IX TCN):

- Thời kỳ phục hồi sau sự sụp đổ của Mixen. Kinh tế nông nghiệp là chủ yếu.

+ Là giai đoạn chuyển tiếp từ xã hội thị tộc sang chiếm hữu nô lệ, gắn liền với hai bản sử thi Iliát và Ôđixê.
- Thời kỳ quốc gia thành bang (thế kỷ VIII - 334 TCN):
+ Đây là thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của văn minh Hy Lạp cổ đại, khi nhiều thành bang (pôlit) được hình thành và đạt đến đỉnh cao về kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học.

+ Thành bang Xpac và Aten là hai thành bang phát triển mạnh nhất của Hy Lạp vào giữa thế kỷ V TCN.

+ Cuối thế kỷ V TCN, sau cuộc nội chiến giữa các thành bang, Hy Lạp lâm vào khủng hoảng và suy yếu.

- Thời kỳ Maxêđônia (thế kỷ III TCN): 
+ Năm 334 TCN, Alếchxđrơ đại đế của vương quốc Maxêđônia phát động cuộc viễn chinh đánh Ba Tư, xây dựng một đế quốc rộng lớn từ Hy Lạp đến Ai Cập, Tây Á và tận lưu vực sông Ấn.
+ Năm 146 TCN, đế quốc La Mã chinh phục hoàn toàn Hy Lạp. Từ đây, Hy Lạp nằm dưới sự thống trị của La Mã.

1.2. Cơ sở hình thành và lịch sử phát triển văn minh La Mã cổ đại

1.2.1. Cơ sở hình thành:

- Điều kiện tự nhiên:

+ Lãnh thổ hình thành trên bán đảo I-ta-li-a, khu vực trung tâm của Địa Trung Hải. 

- Địa hình: Không bị chia cắt như Hy Lạp, có nhiều đồng bằng lớn, thuận lợi phát triển nông nghiệp. Có nhiều vịnh, cảng biển thuận lợi cho giao thông đường biển, thương mại và mở rộng ảnh hưởng, thuận lợi cho giao lưu, tiếp thu thành tựu của các nền văn minh xung quanh, đặc biệt là Hy Lạp và phương Đông. 
- Dân cư: Dân cư La Mã cổ đại có nguồn gốc chủ yếu từ người Latinh, sau đó hòa nhập với nhiều tộc người khác ở bán đảo Italia và vùng Địa Trung Hải.
2.2. Lịch sử phát triển:

- Thời kỳ vương chính (753 - 509 TCN): Thành lập thành Rome năm 753 TCN và kết thúc năm 509 TCN khi chế độ quân chủ bị lật đổ, chuyển sang thời kỳ Cộng hòa. 
+ Tổ chức nhà nước bao gồm 3 bộ phận: Vua, Đại hội nhân dân, Viên nguyên lão.
+ Xã hội gồm: Quý tộc, bình dân và nô lệ.
+ Kinh tế: Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu. Thủ công nghiệp và thương mại bước đầu phát triển.
- Thời kỳ cộng hòa (509 - 30 TCN)
+ Năm 509 TCN, tầng lớp quý tộc và nhân dân lật đổ vị vua cuối cùng, chấm dứt chế độ quân chủ thành lập Cộng hòa La Mã.

+ Bộ máy nhà nước gồm ba cơ quan quyền lực: Viện nguyên lão, Đại hội nhân dân, Hai quan chấp chính.
+ Nông nghiệp là ngành kinh tế cơ bản, dựa trên các điền trang. Thủ công nghiệp và thương mại phát triển mạnh.
+ Từ thế kỷ IV TCN, La Mã tiến hành chinh phạt các bộ tộc láng giềng trên bán đảo Italia. Đến thế kỷ I TCN, La Mã trở thành cường quốc lớn nhất vùng Địa Trung Hải.
+ Xã hội gồm: Quý tộc, bình dân và nô lệ. Mâu thuẫn xã hội gay gắt giữa chủ nô và nô lệ, giữa quý tộc và bình dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa nô lệ nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Spáctacút lãnh đạo (73-71 TCN).
- Thời kỳ quân chủ (30 TCN - 476):
+ Năm 30 TCN, La Mã đánh bại Ai Cập trở thành tỉnh của Đế chế La Mã.

+ Quyền lực tập trung vào Hoàng đế, bộ máy hành chính và quân đội được tổ chức chặt chẽ để quản lý đế quốc rộng lớn.

+ Kinh tế: Nông nghiệp vẫn là nền tảng với các điền trang lớn. Thủ công nghiệp, thương mại và giao thông phát triển mạnh.

+ Xã hội gồm các tầng lớp: Hoàng đế, quý tộc, công dân tự do, nô lệ.

+ Năm 476, Đế quốc La Mã xụp đổ, kết thúc thời kỳ cổ đại.
	 Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)
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	Câu hỏi cốt lõi 2: Phân tích những thành tựu chủ yếu văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại?
	II. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VĂN MINH HY LẠP VÀ LA MÃ CỔ ĐẠI
2.1. Văn học

- Thần thoại Hy Lạp: Hệ thống thần thoại phong phú về các vị thần và các anh hùng như Hê-ra-clít, A-sin, Ô-đi-sê...
- Tác phẩm sử thi nổi tiếng của Hy Lạp: “Iliat và Ôđixê” trở thành tác phẩm quan trọng của kho tàng văn học thế giới và có giá trị lịch sử.

- Các thể loại: sử thi, thơ trữ tình, thơ trào phúng, văn xuôi, kịch. 
+ Văn học Hy lạp và La Mã cổ đại đề cao tinh thần nhân văn, tôn vinh con người và các giá trị đạo đức; phản ánh chân thực đời sống xã hội và lịch sử thế giới cổ đại; đặt nền móng cho nền văn học và nghệ thuật phương Tây và có ảnh hưởng lâu dài đến văn học, nghệ thuật, giáo dục và văn minh nhân loại. 

2.2. Sử học

- Thế kỷ V TCN, Hy Lạp chính thức có sử thành văn. Các nhà sử học là Hêrôđốt, Tuxiđít, Xênôphôn... Hêrôđốt (484 - 425 TCN) để lại nhiều công trình sử học lớn.

- Thế kỷ III TCN, sử học La Mã xuất hiện với tác phẩm nổi tiếng: Cuộc chiến tranh Punich, Lịch sử La Mã.
- Sử học Hy Lạp và La Mã cổ đại không chỉ ghi chép các sự kiện quá khứ mà còn xây dựng những nguyên tắc nghiên cứu lịch sử dựa trên bằng chứng, lý giải và tư duy khoa học. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của ngành sử học hiện đại.

2.3. Nghệ thuật

- Kiến trúc: Đền Páctênông ở Aten, đền thần Dớt ở Ôlympia, đấu trường Côlôxê...

- Điêu khắc: Lực sĩ ném đĩa sắt của Mirông; pho tượng nữ thần Atêna của Phiđiat; Người cầm giáo của Pôliclét...
- Kiến trúc Hy Lạp và La Mã cổ đại thể hiện trình độ kỹ thuật và tư duy thẩm mỹ cao, đặt nền móng cho kiến trúc cổ điển phương Tây. 

2.4. Khoa học tự nhiên:

- Về toán học: các nhà toán học tiêu biểu: Talet, Pitago, Ơclít, Acsimét.

- Về vật lý: Ácsimét có phát minh quan trọng về lực học…

- Về y học: thầy thuốc nổi tiếng: Hipôcrát, nhà giải phẫu học Hêcrôpin, nhà y học Claođiút Galênút => làm giàu tri thức y học thế giới.

2.5. Triết học
- Triết học duy vật: Talet, Anaximăngđơ, Hêraclít, Đêmôcrít
- Triết học duy tâm: Platông, Arixtốt

-> Triết học Hy Lạp và La Mã cổ đại có tính chất duy vật chất phác và biện chứng sơ khai, góp phần đặt nền móng cho triết học và khoa học phương Tây.
2.6. Tổ chức nhà nước và Luật pháp

- Tổ chức nhà nước:

+ Nhà nước quân chủ thời Crét - Mixen và nhà nước cộng hòa thời thành bang.
+ Nhà nước cộng hòa quý tộc Xpác

+ Nhà nước cộng hòa dân chủ Aten

- Về luật pháp:

+ Bộ luật thành văn đầu tiên: luật Đracông

+ Hệ thống pháp lệnh của Xôlông
2.7. Tôn giáo

- Đạo Cơ Đốc (Kito giáo) ra đời vào thế kỷ I, đề cao vai trò của chúa trời sáng tạo ra vạn vật và con người

+ Về giáo lý: Lấy niềm tin vào một Thiên Chúa, sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, đề cao các giá trị yêu thương, bình đẳng, bác ái và vị tha.
+ Về tổ chức: Giáo hội có hệ thống tổ chức chặt chẽ, với các chức sắc: giám mục, linh mục, phó tế.
	

	
	
	
	Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

1. Tại sao nói văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại đặt nền móng cho sự hình thành văn minh phương Tây và văn minh nhân loại nói chung? 

2. Theo đồng chí, thành tựu nào của văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến đời sống hiện nay?


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
VI. BÀI 6: 
1. Tên bài: VĂN MINH TÂY ÂU THỜI KỲ TRUNG ĐẠI.
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết. 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những nét cơ bản nhất về cơ sở hình thành và sự phát triển văn minh Tây Âu thời kỳ trung đại. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Tây Âu thời kỳ trung đại.

- Về kỹ năng: Phương pháp thu thập, xử lý các nguồn tư liệu phục vụ học tập, nghiên cứu nội dung liên quan đến Tây Âu thời kỳ trung đại; kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm về cơ sở hình thành, lịch sử phát triển và những thành tựu chủ yếu của Tây Âu thời kỳ trung đại.
 

- Về thái độ/tư tưởng: Nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, Tây Âu thời kỳ trung đại. Trân trọng, bảo tồn các di sản văn minh thế giới, trong đó có di sản Tây Âu thời kỳ trung đại.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Phân tích được cơ sở hình thành và lịch sử phát triển của Tây Âu thời kỳ trung đại. Phân tích được những thành tựu chủ yếu Tây Âu thời kỳ trung đại trên các lĩnh vực.
	- Phân tích được cơ sở hình thành và sự phát triển Tây Âu thời kỳ trung đại.

- Phân tích được những thành tựu chủ yếu Tây Âu thời kỳ trung đại.
	Một trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng: Có kỹ năng thu thập, xử lí các nguồn tư liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu. Có kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm tìm hiểu về Tây Âu thời kỳ trung đại và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào hoạt động thực tiễn tại địa phương/đơn vị.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Từ nhận thức đúng, khách quan các giá trị Tây Âu thời kỳ trung đạigiúp ng ười học thêm trân trọng và tăng cường ý thức trong bảo tồn, gìn giữ những giá trị đó.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện Chính trị Khu vực I - TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ biên): Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới (dành cho Chương trình Đại học Chính trị), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2018, tr.148-171.
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Dương Ninh (chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010.

2. Trịnh Nhu, Đại cương lịch sử thế giới cổ đại, tập I, tập II, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1990.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	
	
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học)

1. Đồng chí phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của Tây Âu thời kỳ trung đại?

2. Đồng chí phân tích  thành tựu chủ yếu của Tây Âu thời kỳ trung đại? 

	2
	Câu hỏi cốt lõi 1: Khái quát về Tây Âu thời trung đại?
	I. KHÁI QUÁT VỀ TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

1.1. Lịch sử hình thành

- Sau khi đế quốc La Mã diệt vong (năm 476), Tây Âu kết thúc của chế độ chiếm hữu nô lệ, bước vào thời kỳ phong kiến hóa (diễn ra từ thế kỷ V đến thế kỷ X). Người Giéc manh thành lập 3 vương quốc mới ở Tây Âu là: Đăng Gốt, Lông Ba và Phrăng. Trong số 3 vương quốc trên, vương quốc Phrăng có vai trò quan trọng nhất với lịch sử Tây Âu giai đoạn đầu thời kỳ trung đại.

- Đến đầu thế kỷ IX, trên cơ sở thống nhất các tiểu quốc đã có, vương quốc Anh ra đời. Năm 419, vương quốc Tây Ban Nha được thành lập. 

1.2. Kinh tế

 - Nền kinh tế Tây Âu thời kỳ này cơ bản là tự túc tự cấp.

- Từ thế kỷ XI, do sự ra đời và phát triển của công thương nghiệp và các thành thị, nền kinh tế hàng hóa đã xuất hiện. Cùng với kinh tế hàng hóa là sự ra đời của tầng lớp thị dân. Đây là những yếu tố đánh dấu sự phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu. 

- Đến thế kỷ XVI, chủ nghĩa tư bản trở nên phổ biến ở Tây Âu, báo hiệu một thời kỳ lịch sử mới ở khu vực này và văn minh nhân loại.

1.3. Tôn giáo

- Ảnh hưởng lớn bởi giáo hội La Mã. 

- Đến thế kỷ IV, Kitô giáo được công nhận là quốc giáo của La Mã và phục vụ tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi cho giai cấp chủ nô. 

- Trước khi diễn ra phong trào Văn hóa Phục hưng, Tây Âu bị Giáo hội Cơ Đốc lũng đoạn. 

- Từ những thập niên cuối thế kỷ XV và đầu thế kỷ XVI, nhiều trào lưu tư tưởng mới ra đời, đặc biệt là sự ra đời của Phong trào văn hoá Phục hưng và cải cách tôn giáo, tác động lớn tới sự phát triển của nền văn minh Tây Âu.
	 Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)

	3
	Câu hỏi cốt lõi 2: Những thành tựu chủ yếu của văn minh Tây Âu thời trung đại?
	II. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA VĂN MINH TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

2.1. Từ thế kỷ V đến thế kỷ X

- Do ảnh hưởng của giáo hội Kitô, của tầng lớp giáo sĩ trong xã hội nên nền giáo dục Tây Âu thời kỳ này chú trọng giáo dục thần học. Bên cạnh thần học, nền giáo dục ở đây còn có: Số học, Hình học, Ngữ pháp, Thiên văn học, Logic học...

- Vương quốc Phrăng dưới thời vua Sáclơmanhơ đã tạo dựng nên thành tựu "Văn hóa phục hưng thời kỳ Carôlanhgiêng". Phong trào học thuật, mở trường học cung đình nhằm khuyến khích con em quý tộc theo học.

2.2. Từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XIV

- Trên cơ sở sự phát triển kinh tế công thương nghiệp, sự ra đời của thành thị, của tầng lớp thị dân... văn hóa Tây Âu từ thế kỷ thứ XI có nhiều bước tiến lớn. Thành tựu lớn nhất của văn hóa, văn minh Tây Âu thời kỳ này là sự ra đời của hệ thống các trường đại học. Phương pháp giảng dạy phổ biến tại các trường đại học này là: lên lớp nghe giảng, ghi chép, thảo luận, trong đó thảo luận được coi trọng...

- Văn minh Tây Âu thời kỳ này phát triển với dấu ấn của triết học, văn học và kiến trúc:

+ Triết học kinh viện (scolasticus) được hình thành vào khoảng thế kỷ XI, XII. Những học giả tiêu biểu gồm: Anxenmơ (1033-1109), Abêla (1079-1142), Anbe (1193-1280), Tômát Đacanh (1225-1274),...

+ Về văn học, bên cạnh văn học dân gian, văn học kị sĩ, văn học thành thị đã ra đời và phát triển.

 + Về kiến trúc, đến thế kỷ XII, kiến trúc La Mã vẫn phổ biến ở Tây Âu trung đại. Nhưng từ nửa sau thế kỷ XII, đã xuất hiện nghệ thuật kiến trúc mới là kiến trúc Gôtích (ở Pháp). 

2.3. Từ thế kỷ XV - XVI

2.3.1. Phong trào Văn hoá Phục hưng

- Phong trào Văn hóa Phục hưng hình thành và phát triển ở Tây Âu từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVII. Đây là phong trào văn hóa phát triển trên quy mô rộng lớn, với nhiều lĩnh vực, có ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử và tạo ra nhiều thành tựu nổi bật của văn minh nhân loại.
- Phong trào Văn hoá Phục hưng đạt được những thành tựu trên nhiều lĩnh vực, tiêu biểu nhất về văn học, hội hoạ và khoa học tự nhiên:

+ Về văn học: Người mở đầu cho phong trào văn học Phục hưng ở Tây Âu  là nhà thơ Đantê (1265-1321). Ngoài ra, có các tác giả tiêu biểu: Pêtơraca (1304-1374), Pêtơraca (1313-1375), Phrăngxoa Rabơle (1494-1553), Xécvantéc (1547-1616), Sêchxpia (1564 -1616), Eraxmút (1466-1536),...

 + Về nghệ thuật: Thành tựu nổi bật của nghệ thuật Phục hưng bao gồm: hội hoạ, điêu khắc và kiến trúc.  Các tác giả tiêu biểu: Giôttô (1267-1337); Bốttixenli (1444-1510), Lêôna do Vanhxi (1452-1514), Mikenlănggiơ (1475-1564), Phranxơ Hanxơ (khoảng 1497-1543), Pitơ Bruêghen (1525-1564).

+ Về khoa học: các ngành khoa học thời Phục hưng phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt là trên lĩnh vực thiên văn học. Các tác giả tiêu biểu: Nicola Côpécních (1473-1543), Gioócđanô Brunô (1548-1600), Galilê (1564-1642), Kêple (1570-1630).

- Bên cạnh thiên văn học, các ngành như toán học, vật lý, y học... thời Phục hưng cũng đạt được nhiều thành tựu lớn. Tiêu biểu phải kể đến phát minh về hình học giải tích của Đêcáctơ (1596-1650); về áp lực của chất lỏng của Tôrixeli (1608-1647); thuật giải phẫu của Nêđéclan Vêdalơ (1514-1564)...

- Trong thời kỳ Phục hưng, Tây Âu có nhiều tiến bộ về kỹ thuật phục vụ sản xuất, khai thác mỏ và quân sự. 

- Về  triết  học: Các nhà tư tưởng của thời kỳ Phục hưng đã chú ý đến việc nghiên cứu nhận thức luận duy vật.

Một số tác giả tiêu biểu: Lôrenxơ Vanla (1407-1457),  Lêôna đơ Vanhxi (1452-1514), Bêcơn (1561-1626), Đêcáctơ (1596-1650), Tômát Morơ (1478-1535), Campanela (1568-1639), Têlêxiô (1509-1588), Vivét (1492-1540), Eraxmút (1466-1536), Khuan Uácte (1535-1552) và Môngtenhơ (1533-1592),... 

2.3.2. Các cuộc cải cách tôn giáo 

- Giáo hội Cơ Đốc ở Tây Âu thời trung đại đã chi phối mọi mặt của đời sống xã hội. Cơ Đốc giáo thành hệ tư tưởng của giai cấp thống trị phong kiến. 

- Sau thời kỳ hưng thịnh, Giáo hội bước vào thời kỳ suy đồi bắt nguồn từ sự lạm thu thuế má của Giáo hội, sự suy thoái đạo đức của hàng giáo sĩ, giáo chủ. 

- Từ thế kỷ XIV, Tây Âu đã xuất hiện mầm mống của phong trào cải cách tôn giáo nhằm phê phán những hiện tượng tiêu cực trong giáo hội và giáo sĩ... Đến đầu thế kỷ XVI, phong trào cải cách tôn giáo chính thức tiến hành ở Tây Âu, điển hình là ở:

+ Cải cách tôn giáo ở Đức.

+ Cải cách tôn giáo ở Thụy Sĩ.

+ Cải cách tôn giáo ở một số nước châu Âu khác: Thụy Điển, Đan Mạch, Pháp, Anh. Phong trào cải cách tôn giáo còn diễn ra ở nhiều nước châu Âu khác như: Tiệp Khắc, Hunggari, Nêđéclan, Tây Ban Nha, Xcốtlen... 

- Các tôn giáo mới được hình thành tại các quốc gia này nhìn chung đều chịu ảnh hưởng tư tưởng của Luthơ hoặc Canvanh: chủ trương đơn giản hóa các lễ nghi, cắt đứt quan hệ với Giáo hoàng và Giáo hội Rôma, mục sư không phải theo chế độ độc thân, chỉ tin vào Kính Phúc âm. Chữ Phúc âm có nghĩa là tin mừng, tin lành, vì thế các tôn giáo mới còn được gọi là đạo Tin Lành...

2.3.3. Sự ra đời của đạo Tin lành:

- Những cuộc cải cách tôn giáo ở châu Âu thế kỷ XVI đã đưa tới sự hình thành một tôn giáo mới - đạo Tin lành.

- Đạo Tin lành tuy có nhiều tổ chức hệ phái và có những điểm khác nhau về nghi thức hành đạo và cách tổ chức giáo hội giữa các hệ phái, nhưng nhìn chung đều thống nhất ở những nội dung, nguyên tắc chính:

- Về kinh thánh và giáo lý: 

+ Đạo Tin lành và Công giáo đều lấy Kinh thánh (gồm Cựu ước và Tân ước) làm nền tảng giáo lý. 
+ Giáo lý của đạo Tin lành và Công giáo về cơ bản giống nhau.

+ Đạo Tin lành không thờ các tranh ảnh, hình tượng cũng như các di vật, không tôn sùng và thực hiện hành hương đến các thánh địa.

- Về luật, lễ nghi: 

+ Đạo Tin lành đặc biệt đề cao lý trí trong đức tin, cho rằng sự cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin chứ không phải vì những “hình thức ngoại tại” (tức là không phải vì các luật lệ, lễ nghi).

+ Luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo của đạo Tin lành đơn giản, không cầu kỳ, rườm rà.

+ Nhà thờ đạo Tin lành thường có kiến trúc hiện đại, đơn giản, trong nhà thờ không có tượng ảnh, chỉ có cây thập giá biểu tượng Chúa Giêsu chịu nạn.
	

	
	
	
	Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

1. Những thành tựu nổi bật của nền văn minh Tây Âu thời trung đại? 

2. Những thành tựu cơ bản của thời kỳ văn hoá Phục hưng ở Tây Âu?

3. Cải cách tôn giáo và sự hình thành đạo tin Lành ở Tây Âu thời trung đại? 


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

VII. BÀI 7
1. Tên bài: VĂN MINH CÔNG NGHIỆP.
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết.
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
Cung cấp những tri thức cơ bản về điều kiện hình thành và những thành tựu trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là khoa học kỹ thuật và các học thuyết xã hội trong nền văn minh công nghiệp.

- Về kỹ năng: 

Rèn luyện kĩ năng thu thập, xử lí các nguồn tư liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu. Trình bày và lý giải được những thành tựu trong văn minh công nghiệp. Rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm; có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức về văn minh công nghiệp vào thực tiễn.
- Về thái độ/tư tưởng:
Hình thành nên ở người học có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu  đặc sắc của nền văn minh công nghiệp. Tiếp nhận một cách có chọn lọc các giá trị văn hoá, văn minh nhân loại đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được những tri thức cơ bản về điều kiện hình thành và những thành tựu trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là khoa học kỹ thuật và các học thuyết xã hội trong nền văn minh công nghiệp,
	- Phân tích được những điều kiện ra đời và tác động của nền văn minh công nghiệp đến đời sống xã hội.

- Phân tích được những thành tựu của nền văn minh công nghiệp trên các lĩnh vực.
	1 trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch.



	- Về kỹ năng: Có khả năng thu thập, xử lí các nguồn tư liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu. Trình bày và lý giải được những thành tựu trong văn minh công nghiệp. Có khả năng làm việc theo nhóm; có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức về văn minh công nghiệp vào thực tiễn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu  đặc sắc của nền văn minh công nghiệp. Tiếp nhận một cách có chọn lọc các giá trị văn hoá, văn minh nhân loại đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Khu vực I - TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ biên): Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới (dành cho Chương trình Đại học Chính trị), Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, 2018, tr.172-198.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Dương Ninh: Lịch sử văn minh thế giới, Nxb.Giáo dục, Hà Nội, 2007.

2. Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng: Lịch sử thế giới cận đại, Nxb.Giáo dục, Hà Nội, 2009.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp
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	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học)

1. Theo đồng chí, tại sao cuộc cách mạng công nghiệp được coi là bước ngoặt lớn trong lịch sử văn minh nhân loại?
2. Đồng chí đánh giá thế nào về vai trò của con người trong văn minh công nghiệp?

3. Đồng chí hãy so sánh văn minh công nghiệp với văn minh hậu công nghiệp về mục tiêu phát triển và vai trò của con người.

	2
	Câu hỏi cốt lõi 1: Điều kiện sự ra đời và tác động của nền văn minh công nghiệp?
	I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NỀN VĂN MINH CÔNG NGHIỆP
1.1. Điều kiện ra đời

- Những cuộc phát kiến địa lý

+ Cuộc phát kiến địa lý của: Vaxcô đơ Gama, Crixtốp Côlômbô, Vêxpuxơ Amêrigô, Magienlăng, mang lại nhiều ý nghĩa trong lịch sử nhân loại.

+ Việc tìm ra châu Mỹ và đặt tên đai dương là Thái Bình Dương tạo ra sự kết nối và giao lưu toàn thế giới.

+ Cuộc phát kiến địa lý thúc đẩy di dân, tạo động lực giao lưu văn hóa, kinh tế.

- Thắng lợi của phong trào cách mạng tư sản thế kỷ XVI-XVIII

+ Cuộc cách mạng Hà Lan

+ Cách mạng tư sản Anh

+ Cách mạng tư sản Pháp

+ Cách mạng tư sản Mỹ
- Những thành tựu về cải tiến kỹ thuật trong ngành dệt ở Anh

+ Năm 1773, nhà kỹ thuật Giôn Cây phát minh ra thoi bay
+ Năm 1764, người thợ dệt Giêm Hacgrivơ phát minh ra máy kéo sợi mang tên con gái ông là máy Jenny.

+ Năm 1769, máy kéo sợi chạy bằng sức nước mang tên Accraitơ làm giảm bớt sức lao động của con người.

+ Năm 1769, Giêm Oát (James Watt) đã sáng chế ra máy hơi nước, đến năm 1784 thì hoàn thiện, được dùng trong công xưởng. 
1.2. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp

- Tác động về kỹ thuật, kinh tế và cơ sở hạ tầng:
+ Sức sản xuất của xã hội phát triển nhanh chóng

+ Năng suất lao động tăng cao, tạo ra nhiều của cải vật chất cho nhân loại

+ Thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp và giao thông vận tải

- Tác động về xã hội:
+ Làm thay đổi tổ chức quản lý sản xuất và cơ cấu xã hội

+ Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản trở nên gay gắt.
	Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)
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	Câu hỏi cốt lõi 2: Những thành tựu chủ yếu của nền văn minh công nghiệp?
	II. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA NỀN VĂN MINH CÔNG NGHIỆP
1.1. Những phát minh khoa học kỹ thuật thế kỷ XVIII và XIX
1.1.1. Phát minh khoa học và trào lưu tư tưởng triết học khai sáng thế kỷ XVIII

- Những phát minh khoa học:
+ Trong lĩnh vực vật lý

+ Trong lĩnh vực hóa học

+ Trong lĩnh vực sinh học

- Trào lưu triết học khai sáng:
+ Môngtexkiơ (1689-1755)

+ Vônte (1694-1778)

+ Rutxô (1712-1778)

1.1.2. Những phát minh khoa học và học thuyết xã hội thế kỷ XIX
- Những phát minh khoa học:
+ Học thuyết về sinh học của Đacuyn (1809-1882).

+ Menđen (1882-1884) di truyền học. Vắcxin của Paxtơ. Vi trùng lao của Kốc...
+ Menđêlêep Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Farađây nguyên lý về cảm ứng điện từ.

+ Thuyết tưong đối của Anhxtanh

- Sự tiến bộ về kỹ thuật:
+ Phát minh của Moocxơ về điện báo, của Êđixơn về bóng đèn điện và xây dựng nhà máy điện

+ Phát minh về điện thoại, điện ảnh, vô tuyến điện truyền thanh (radio)

+ Lò Betxơme và lò Mactanh đánh dấu một bước cách mạng trong ngành luyện kim

- Sự ra đời của các học thuyết xã hội:
+ Học thuyết về quyền tự do cá nhân và quốc gia dân tộc

+ Chủ nghĩa xã hội không tưởng

+ Học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học
1.2. Những thành tựu về văn học
- Trào lưu văn học theo khuynh hướng chủ nghĩa cổ điển:
+ Nội dung đề cao vai trò của lý trí như một phong cách sống của con người

+ Hình thức coi trọng quy phạm về kết cấu, từ ngữ

+ Thể loại gồm bi kịch và hài kịch
- Trào lưu văn học lãng mạn:
+ Lãng mạn tiêu cực

+ Lãng mạn tích cực

- Trào lưu văn học hiện thực:
+ Phê phán mặt trái của xã hội tư bản

+ Ca ngợi những giá trị tốt đẹp của quần chúng lương thiện
1.3. Những thành tựu về nghệ thuật
- Thành tự về âm nhạc:
+ Trường phái âm nhạc cổ điển

+ Trường phái âm nhạc lãng mạn

- Thành tựu về hội họa:
+ Phong trào nghệ thuật Rôcôcô ra đời và lan rộng các nước châu Âu đầu thế kỷ XVII.

+ Trào lưu nghệ thuật Tân cổ điển được hình thành cuối thế kỷ XVIII

+ Nghệ thuật hội họa lãng mạn và hiện thực đầu thế kỷ XIX

1.4. Tác động của nền văn minh công nghiệp đối với sự phát triển của văn minh nhân loại
- Làm thay đổi phương thức sản xuất, từ lao động thủ công sang sản xuất bằng máy móc; đánh dấu bước chuyển từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp. 

- Tạo ra những cơ sở vật chất - kỹ thuật cho sự phát triển của thế giới hiện đại. 

- Thúc đẩy tiến bộ khoa học, nâng cao năng lực sản xuất và thay đổi sâu sắc đời sống con người. 

- Đồng thời đặt ra những thách thức mới về bất bình đẳng xã hội, môi trường và quan hệ quốc tế
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	Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

1. Những thành tựu nổi bật của nền văn minh công nghiệp ? 

2. Tác động của nền văn minh công nghiệp đối với sự phát triển của văn minh nhân loại?


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
VIII. BÀI 8
1. Tên bài: VĂN MINH THẾ GIỚI THẾ KỶ XX.
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết.
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
Cung cấp những tri thức cơ bản về những chuyển biến mới của tình hình thế giới thế kỷ XX và những thành tựu chủ yếu của văn minh thế giới thế kỷ XX.
- Về kỹ năng: 

Rèn luyện kĩ năng thu thập, xử lí các nguồn tư liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu. Có khả năng phân tích, đánh giá thành tựu nổi bật của văn minh thế giới thế kỷ XX.
- Về thái độ/tư tưởng:
Có thái độ trân trọng, đánh giá khách quan về những thành tựu của văn minh nhân loại thế kỷ XX 

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được những tri thức cơ bản về những chuyển biến mới của tình hình thế giới thế kỷ XX và những thành tựu chủ yếu của văn minh thế giới thế kỷ XX 
	- Phân tích được tình hình thế giới thế kỷ XX.

- Phân tích được những thành tựu của nền văn minh thế giới trên các lĩnh vực.
	1 trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch.



	- Về kỹ năng: Có khả năng thu thập, xử lí các nguồn tư liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu. Có khả năng phân tích, đánh giá thành tựu nổi bật của văn minh thế giới thế kỷ XX.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: có thái độ trân trọng, đánh giá khách quan về những thành tựu của văn minh nhân loại thế kỷ XX.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Khu vực I - TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ biên): Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới (dành cho Chương trình Đại học Chính trị), Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, 2018, tr.199-224.

5.2. Tài liệu tham khảo
1. Vũ Dương Ninh: Lịch sử văn minh thế giới, Nxb.Giáo dục, Hà Nội, 2007.
2. Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng: Lịch sử thế giới cận đại, Nxb.Giáo dục, Hà Nội, 2009.
3. Nguyễn Anh Thái (Chủ biên): Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb.Giáo dục, Hà Nội, 2006.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	
	
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học)

1. Theo đồng chí, phát minh khoa học – công nghệ tiêu biểu nào của thế kỷ XX mà đồng chí cho là có tác động sâu rộng nhất đến đời sống con người?

2. Đồng chí hãy cho biết, một số mặt tích cực và những thách thức mà văn minh thế giới thế kỷ XX đặt ra cho nhân loại?
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	Câu hỏi cốt lõi 1: Tác động của tình hình thế giới đến nền văn minh thế kỷ XX?
	I. TÁC ĐỘNG CỦA TÌNH HÌNH THẾ GIỚI ĐẾN NỀN VĂN MINH THẾ KỶ XX
1.1. Những năm đầu thế kỷ XX đến năm 1945

- Mâu thuẫn giữa các nước thuộc hệ thống chủ nghĩa tư bản:
+ Hình thành hai phe đế quốc là Hiệp ước và Liên Minh

+ Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ (1914-1918)

- Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào công nhân và giải phóng dân tộc

+ Thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

+ Phong trào công nhân ở các nước tư bản

+ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ latinh
1.2. Thời kỳ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II

- Tương quan lực lượng giữa các nước tư bản có sự thay đổi:
+ Mỹ trở thành cường quốc kinh tế và quân sự với tham vọng bá chủ toàn cầu

+ Tây Âu và Nhật Bản dần phục hồi trở thành đối thủ cạnh tranh của Mỹ

- Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa được thành lập làm thay đổi trật tự thế giới:
+ Chủ nghĩa xã hội được hình thành từ châu Âu sang châu Á và châu Mỹ

+ Liên Xô đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực

- Chiến tranh lạnh diễn ra

+ Đối đầu Đông – Tây đứng đầu là Liên Xô và Mỹ

+ Đối đầu của khối quân sự Nato với Vacxava

+ Các cuộc chiến tranh, xung đột cục bộ

-  Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc:
+ Các nước châu Á

+ Các nước châu Phi

+ Các nước Mỹ latinh
	Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)
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	Câu hỏi cốt lõi 2: Những thành tựu chủ yếu của văn minh thế giới thế kỷ XX?
	II. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA VĂN MINH THẾ GIỚI THẾ KỶ XX

2.1. Thành tựu về khoa học kỹ thuật và công nghệ

2.1.1. Những thập niên đầu thế kỷ XX

- Về khoa học: Nổi bật với ba thành tựu lớn: thuyết lượng tử, thuyết tương đối và sự phát triển của sinh học – y học hiện đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của khoa học nhân loại.
- Về kỹ thuật: Nổi bật với sự phát triển của điện, động cơ đốt trong, ô tô, máy bay, thông tin liên lạc và sản xuất dây chuyền, góp phần đưa nhân loại bước vào thời đại cơ khí hóa và hiện đại hóa.
2.1.2. Từ giữa thập niêm 40 đến thập niên 60 của thế kỷ XX

- Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai:

+ Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

+ Dựa trên nền tảng: Điện, động cơ đốt trong, sản xuất hàng loạt. 
+ Có sự kết hợp chặt chẽ giữa khoa học và kỹ thuật. Thời gian những phát minh khoa học đến ứng dụng thực tiễn được rút ngắn

+ Hình thành nhiều ngành khoa học và công nghệ mới phục vụ sản xuất và đời sống: Năm 1942, Enricô xây dựng thành công lò phản ứng nguyên tử. Năm 1946 và 1954 Liên Xô xây dựng thành công lò phản ứng nguyên tử, nhà máy điện nguyên tử.

2.1.3. Từ thập niên 60 đến cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI
- Cách mạng công nghiệp lần thứ ba:
+ Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp 

+ Dựa trên nền tảng điện tử, công nghệ thông tin và tự động hóa, số hóa. Người máy (rôbốt) đầu tiên được sản xuất năm 1961
- Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư (cách mạng 4.0)

+ Sự kết hợp giữa công nghệ số - vật lý - sinh học. 

+ Tự động hóa và trí tuệ nhân tạo ở trình độ cao. 

+ Kết nối vạn vật và hình thành các hệ thống thông minh. 

+ Tác động toàn diện, nhanh chóng đến mọi mặt của đời sống xã hội.
- Công nghệ vật liệu mới:
+ Đáp ứng đòi hỏi cao về độ bền, độ chịu nhiệt và các tính năng khác

+ Chất liệu composit được chế tạo tăng khả năng chịu lực, cách nhiệt cao

+ Gốm kỹ thuật được chế tạo dùng trong các động cơ

+ Silic vật liệu điện tử được sử dụng trong công nghệ chế tạo máy tính.

- Năng lượng mới:
+ Khai thác và sử dụng năng lượng mặt trời

+ Khai thác và sử dụng năng lượng thủy triều và gió

- Cách mạng xanh trong nông nghiệp:

+ Khắc phục nạn đói và thiếu hụt lương thực ở các nước

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu con người.
+ Nhiều trung tâm nghiên cứu giống cây trồng trên thế giới được thành lập
2.2. Những thành tựu về khoa học vũ trụ
- Phóng tên lửa và vệ tinh:
+ Liên Xô thực hiện thành công phóng tên lửa, vệ tinh nhân tạo và đưa người đi vòng quanh thế giới, thành lập trạm vũ trụ Hòa Bình

+ Mỹ phóng tàu vũ trụ và thành lập NASA

+ Các nước khác cũng lần lượt phóng vệ tinh nhân tạo

- Chinh phục mặt trăng:

+ Liên Xô thực hiện chinh phục mặt trăng năm 1959

+ Mỹ tiến hành chinh phục mặt trăng năm 1969

- Thám hiểm các hành tinh khác trong hệ mặt trời:
+ Năm 1961 Liên Xô thực hiện thám hiểm Sao Kim

+ Năm 1971 Mỹ thực hiện thám hiểm Sao Hỏa
2.3. Những thành tựu về nghệ thuật

- Hội họa:
+ Trường phái Dã thú

+ Trường phái Biểu hiện

+ Trường phái Lập thể

+ Trường phái Siêu thực

- Âm nhạc :
+ Trường phái âm nhạc Ấn tượng

+ Trường phái âm nhạc Lãng mạn

+ Trường phái âm nhạc Tân cổ điển

+ Trường phái âm nhạc Phi điệu tính

- Kiến trúc:
+ Trường phái kiến trúc Biểu hiện

+ Trường phái kiến trúc Vị lai

+ Khuynh hướng kiến trúc Công năng

+ Trường phái kiến trúc Hữu cơ

+ Khuynh hướng kiến trúc Biểu hiện mới

+ Khuynh hướng kiến trúc Thô mộc
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	Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

1. Những thành tựu nổi bật của nền văn minh thế giới thế kỷ XX? 

2. Những tác động của nền văn minh thế giới thế kỷ XX đối với sự phát triển của nền văn minh nhân loại?


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
                                                                                                                     Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2026
	                                                                                                                   
	                             TRƯỞNG KHOA

                    TS Nguyễn Thị Thanh Huyền



